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1. MỞ ĐẦU
- Lí do chọn đề tài.


Từ đề thi đại học của các năm gần đây cho thấy rằng bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng là một nội dung khó lấy điểm đối với học sinh đồng thời cũng là nội dung khó để giáo viên có thể giảng dạy đem lại hứng thú cho học sinh. Đặc biệt từ năm 2014 bộ giáo dục đã đưa nội dung này vào mức điểm 8 trong đề thi dại học và đến năm 2015 phần này còn được đánh giá ở mức độ lấy điểm 8,5 đến 9 trong đề thi THPT quốc gia thêm vào đó phần này lại được học từ lớp 10 sau 2 năm các em mới thi nên càng khó khăn hơn. Trong phần này có 3 đối tượng chính đó là đường thẳng, đường tròn và elíp, trong 3 nội dung trên thì đường thẳng được coi là nội dung số 1 nó vừa là nội dung khó vừa là nội dung xuất hiện nhiều hơn cả trong đề thi. Trong phần đường thẳng thì bài toán tìm tọa độ đỉnh, viết phương trình các cạnh trong tam giác khi biết trước một số yếu tố của tam giác là dạng toán hay và tương đối  khó, để giải bài toán dạng này đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức hình học phẳng, mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác và các điểm đặc biệt của tam giác như: Trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và các tính chất khác của hình học phẳng ở cấp THCS.

Hiện tại đã có rất nhiều tài liệu viết về nội dung này, tuy nhiên các tài liệu phù hợp với đối tượng học sinh trường THPT Lê Lai thì chưa nhiều bởi chất lượng học sinh của nhà trường rất thấp chỉ có 1 hoặc 2 lớp mũi nhọn thì mới có khả năng tiếp thu được những phần kiến thức này để phục vụ cho việc thi đại học. Do vậy năm học 2015 – 2016 tôi được giao nhiệm vụ đảm nhiệm lớp mũi nhọn 10A1, tôi đã trăn trở tìm hiểu tài liệu và phân loại bài tập phần đường thẳng trong tam giác đồng thời chọn làm nội dung làm sáng kiến kinh nghiệm trong năm học này với tên gọi “Hướng dẫn học sinh lớp 10 nâng cao kỹ năng giải các bài toán liên quan đến đường thẳng trong tam giác”. 

· Mục đích nghiên cứu.


Với mục đích giúp học sinh không cảm thấy khó khăn khi gặp dạng toán này tôi đưa ra phương pháp phân loại bài tập từ dễ đến khó để học sinh tiếp cận một cách đơn giản, dễ nhớ và từng bước giúp học sinh hình thành lối tư duy giải quyết vấn đề. Qua đó giúp các em học tốt hơn về phần phương pháp tọa độ trong mặt phẳng nói chung và phần đường thẳng nói riêng, tạo cho các em tự tin hơn khi làm các bài tập hình học và tạo tâm lý không “sợ " khi giải bài tập hình tọa độ trong mặt phẳng
· Đối tượng nghiên cứu.


Phân dạng bài tập và phương pháp giải các dạng toán về phương trình đường thẳng và tìm điểm trong tam giác. Đề tài này được thực hiện trong phạm vi các lớp 10A1, 10A2 ở trường THPT Lê Lai 

· Phương pháp nghiên cứu.

Nghiên cứu tài liệu:


Nghiên cứu những tài liệu có liên quan đến đề tài:

- Sách giáo khoa hình học 10 chuẩn và nâng cao, sách bài tập.

- Các tài liệu tham khảo khác về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Điều tra:


- Thực dạy và  kết quả kiểm tra:

 
Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tôi đã tiến hành kiểm tra tại các lớp 10B8, 10B7 năm học 2014-2015 và thực dạy các lớp 10A1, 10A2 năm học 2015- 2016.

Năm học 2015-2016: Lớp 10A1,10A2: thực nghiệm.


- Dự giờ: Thường xuyên dự giờ để biết được mức độ hiểu biết và khả năng giải toán lập phương trình đường thẳng và các dạng toán liên quan đến đường thẳng trong tam giác cùng cách giải quyết vấn đề của đồng nghiệp, từ đó để đánh giá chính xác kết quả phương pháp của mình.


- Đàm thoại:


+ Trao đổi với đồng nghiệp để có kinh nghiệm và phương pháp dạy phù hợp với phân môn.


+ Trao đổi với các em học sinh về các bài toán lập phương trình đường thẳng và các dạng toán liên quan đến đường thẳng trong tam giác để biết được cách tìm ra hướng giải bài toán của các em, từ đó có cách dạy tốt hơn.

2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN.
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm.

Nhằm giúp học sinh có kiến thức, kỹ năng làm bài tập phần phương trình đường thẳng trong các kỳ thi đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia. Bản thân tôi đã nghiên cứu chương trình SGK, tài liệu tham khảo và phân thành các dạng toán và gắn với phương pháp giải cụ thể. Trong bài toán viết phương đường thẳng  thì phương pháp chung nhất là đi xác định véc tơ chỉ phương hoặc vetơ pháp tuyến của đường thẳng và toạ độ một điểm mà đường thẳng đi qua sau đó áp dụng các dạng phương trình đường thẳng trên để viết phương trình, tùy theo kỹ năng ra đề của người ra đề mà họ sẽ dấu đi 1 trong 2 yếu tố trên hay cả hai buộc học sinh phải vận dụng kiến thức dã học để tìm các yếu tố đó thì mới giải quyết được bài toán trên. Ví dụ như đề toán năm 2015 của bộ như sau:
Câu 8 (1,0 điểm): Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu của A trên cạnh BC; D là điểm đối xứng của B qua H; K là hình chiếu của vuông góc C trên đường thẳng AD. Giả sử H (-5;-5), K (9;-3) và trung điểm của cạnh AC thuộc đường thẳng : x - y + 10 = 0 . Tìm tọa độ điểm A


Hoặc trong đề khối D năm 2014 của bộ.
Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC với chân đường phân giác trong của góc A là D(1; –1). Đường thẳng AB có phương trình là 3x + 2y – 9 = 0; tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình x + 2y – 7 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC.

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.


Trong năm học 2014 – 2015 tôi đã tiến hành kiểm tra kiến thức phần này đối với 2 lớp khối 10 của năm học đó là lớp 10B8 và 10B7 và nhận được két quả không mấy khả quan cụ thể.
Bài 1:Tìm tọa độ các đỉnh A, B của tam giác ABC biết đỉnh 
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; đường trung tuyến kẻ từ A có phương trình: 
[image: image2.wmf]5xy90
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 và đường cao kẻ từ B có phương trình là: 
[image: image3.wmf]x3y50
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Bài 2:  Lập phương trình các cạnh của 
[image: image4.wmf]ABC

D

 nếu cho 
[image: image5.wmf](
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 và 2 đường cao xuất phát từ A và B có phương trình lần lượt là 
[image: image6.wmf]2xy10

-+=

 và 
[image: image7.wmf]3x8y130
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Bài 3: Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết 
[image: image8.wmf](
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; đường trung tuyến  hạ từ A có phương trình là: 
[image: image9.wmf]2x3y0
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; đường cao hạ từ đỉnh A có phương trình là: 
[image: image10.wmf]2x3y120
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Số liệu cụ thể trước khi thực hiện đề tài :

Kết quả của lớp 10B7 ( sĩ số 45) 

	
	Làm đúng
	Làm sai
	Không có lời giải

	Bài 1
	20
	18
	7

	Bài 2
	19
	17
	9

	Bài 3
	16
	20
	9


Kết quả của lớp 10B8 ( sĩ số 38) 

	
	Làm đúng
	Làm sai
	Số h/s không có lời Lời giải

	Bài 1
	25
	10
	3

	Bài 2
	27
	9
	2

	Bài 3
	25
	10
	3


2.3. Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.

Nội dung đề tài được thể hiện qua 9 dạng toán trong tam giác và một vài ví dụ minh họa từ các đề thi của bộ giáo dục và đào tạo các năm gần đây, trong mỗi phần tác giả trình bày theo trình tự: Dạng toán và các phương pháp giải, một số ví dụ có lời giải cụ thể và bài tập tương tự.
A.Tiến hành về dạy lý thuyết:

1.Giáo viên khi dạy kiến thức phần đường thẳng cần coi trọng phương pháp giảng dạy trước đó có liên quan đến phần này. Đó là dạy các kiến thức về:

a. Véc tơ chỉ phương của đường thẳng d
Vectơ 
[image: image11.wmf]u0
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 và có giá song song hoặc trùng với d thì 
[image: image12.wmf]u
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là vectơ chỉ phương của d.

Nếu 
[image: image13.wmf]u
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 là vectơ chỉ phương của d thì k.
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cũng là vectơ chỉ phương của d (
[image: image15.wmf]k0
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b. Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng d

Vectơ 
[image: image16.wmf]n0
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 và có giá vuông góc với d thì  
[image: image17.wmf]n
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 là vectơ pháp tuyến của d

Nếu 
[image: image18.wmf]n
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 là vectơ pháp tuyến của d thì k
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cũng là vectơ pháp tuyến của d (
[image: image20.wmf]k0
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c. Phương trình của đường thẳng 

 Nếu đường thẳng d đi qua điểm 
[image: image21.wmf](
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 và có véc tơ  chỉ phương là 
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+ Phương trình tham số của đường thẳng d là : 
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+ Phương trình chính tắc của đường thẳng d là : 
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+Phương trình tổng quát của đường thẳng d có dạng: 
[image: image28.wmf]AxByC0
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+ Phương trình đường thẳng d qua 
[image: image29.wmf](
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, có vectơ pháp tuyến 
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+Phương trình đường thẳng d qua 
[image: image33.wmf](
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 có hệ số góc k: 
[image: image34.wmf](

)

00

ykxxy

=-+


+ Phương trình đoạn thẳng chắn trên các trục tọa độ: 
[image: image35.wmf]xy
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(đi qua 2 điểm 
[image: image36.wmf](
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 + Phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng 
[image: image37.wmf]:AxByC0
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 có dạng 
[image: image38.wmf](
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 + Phương trình đường thẳng d vuông góc với đường thẳng 
[image: image39.wmf]:AxByC0
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 có dạng 
[image: image40.wmf]BxAym0
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 + Công thức góc giữa hai đường thẳng.

d, Các kiến thức khác

Cho 
[image: image41.wmf](
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- Véc tơ 
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)

BABA

ABxx;yy

--

uuur


- Toạ độ trung điểm I của AB là 
[image: image45.wmf]ABAB
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- Độ dài vectơ 
[image: image46.wmf]AB

uuur

là 
[image: image47.wmf](

)

(

)

22

BABA

ABABxxyy

==-+-

uuur


- Nếu điểm 
[image: image48.wmf](
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 chia đoạn thẳng AB theo tỉ số 
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- A, B, C thẳng hàng 
[image: image51.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image52.wmf](
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- Nếu A, B, C là 3 đỉnh 1 tam giác, gọi G là trọng tâm tam giác ABC thì ta có: 
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Quy ước:  Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng ký hiệu là  
[image: image54.wmf]n
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  V éc tơ chỉ phương của đường thẳng ký hiệu là 
[image: image55.wmf]u
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2.Phần hướng dẫn bài tập về nhà phải dành một thời gian nhất định,hướng dẫn chu đáo,cụ thể và có yêu cầu cao với học sinh. 

B.Các dạng bài tập thường gặp:

Tôi đã phân loại bài tập cho học sinh và phương pháp giải từng dạng. Sau đây tôi xin đề cập tới một số dạng bài tập hay gặp trong đề thi đại học và cao đẳng.

Dạng 1: Tam giác ABC biết đỉnh A và 2 đường cao BH, CK. Tìm tọa độ các đỉnh B; C, lập phương trình các cạnh của tam giác ABC.

Phương pháp: 

B1: Lập phương trình cạnh AB đi qua A và vuông góc với CK

       Lập phương trình cạnh AC đi qua A và vuông góc với BH

B2: Tìm toạ độ điểm B, C.

B3: Lập phương trình cạnh BC

Ví dụ 1.  Lập phương trình các cạnh của 
[image: image56.wmf]ABC
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 biết 
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 và 2 đường cao xuất phát từ B và C có phương trình lần lượt là: 
[image: image58.wmf]2xy10
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 và 
[image: image59.wmf]3xy20
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Bài giải: 

Vì 
[image: image60.wmf]BHAC
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 nên cạnh AC có phương trình 
[image: image61.wmf]x2ym0
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, AC qua A nên 


[image: image62.wmf]22m0m0
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. Phương trình cạnh AC là: 
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Vì 
[image: image64.wmf]CKAB
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 nên cạnh AB có phương trình 
[image: image65.wmf]x3yn0
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, AB qua A nên 


[image: image66.wmf]23n0n5
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. Phương trình cạnh AB là: 
[image: image67.wmf]x3y50
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Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ 
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Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ 
[image: image69.wmf]8
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Khi đó 
[image: image70.wmf](
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 nên vectơ pháp tuyến của BC là 
[image: image71.wmf](
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. Phương trình cạnh BC có dạng: 
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Ví dụ 2. Tam giác ABC có 
[image: image73.wmf](
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 và phương trình hai đường cao lần lượt là BH:
[image: image74.wmf]xy10
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 và  CK: 
[image: image75.wmf]2xy20
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. Tìm tọa độ các đỉnh B, C của tam giác ABC

Bài giải: 

Cạnh AB đi qua 
[image: image76.wmf](
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 và vuông góc với CK: 
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 nên AB có phương trình:       
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Tương tự cạnh AC đi qua 
[image: image79.wmf](
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và vuôn`g góc với BH: 
[image: image80.wmf]xy10
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nên AC có phương trình:   
[image: image81.wmf](
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Toạ độ điểm B là nghiệm của hệ: 
[image: image82.wmf]5
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Toạ độ điểm C là nghiệm của hệ: 
[image: image83.wmf]1
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Bài tập tương tự: 

1, Lập phương trình các cạnh của 
[image: image84.wmf]ABC

D

 nếu cho 
[image: image85.wmf](
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 và 2 đường cao xuất phát từ B và C có phương trình lần lượt là 
[image: image86.wmf]5x3y20
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 và 
[image: image87.wmf]3x2y10
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2, Cho 
[image: image88.wmf]ABC
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 có phương trình cạnh AB: 
[image: image89.wmf]5x3y20
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 và 2 đường cao xuất phát từ A và B có phương trình lần lượt là 
[image: image90.wmf]4xy10
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 và 
[image: image91.wmf]7x3y120
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Dạng 2: Tam giác ABC biết đỉnh A, biết hai trung tuyến xuất phát từ 2 đỉnh còn lại BM, CN. Tìm toạ độ B; C, viết phương trình các cạnh của tam giác.

Phương pháp:Cách 1:

B1: Tìm toạ độ trọng tâm 
[image: image92.wmf](
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 của ABC

B2: Tham số hoá toạ độ của 
[image: image93.wmf](
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 theo phương trình BM, CN.

B3: Tìm toạ độ  của B, C: áp dụng công thức: 


[image: image94.wmf]ABC
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B4: Viết phương trình các cạnh.

Cách 2: 

B1: Tìm toạ độ trọng tâm 
[image: image96.wmf](
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 của ABC

B2: Xác định điểm H đối xứng với A qua G theo công thức trung điểm. 

Khi đó tứ giác BGCH là hình bình hành.

B3: Lập phương trình đường thẳng HC qua H và song song với trung tuyến BM. 

C là giao điểm của HC với CN.

B4: Lập phương trình đường thẳng HB qua H và song song với trung tuyến CN. 

B là giao điểm của HB với BM.

B5: Viết phương trình các cạnh.

Ví dụ: Cho tam giác ABC có 
[image: image97.wmf](
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 và hai đường trung tuyến  BM: 
[image: image98.wmf]x2y10

-+=

 và CN: 
[image: image99.wmf]xy40
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. Tìm tọa độ các đỉnh B, C của tam giác ABC

Lời giải

Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là nghiệm của hệ phương trình:



[image: image100.wmf](
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Vì B thuộc đường thẳng BM nên giả sử  
[image: image101.wmf](
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. Tương tự 
[image: image103.wmf](
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Mặt khác vì 
[image: image104.wmf](
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 là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có:
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Vậy 
[image: image106.wmf]25131
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Bài tập tương tự: Cho tam giác ABC có 
[image: image107.wmf](
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 và hai đường trung tuyến  BM: 
[image: image108.wmf]2xy10
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 và CN: 3
[image: image109.wmf]xy10
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. Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC

Dạng 3: Tam giác ABC biết hai cạnh AB, AC và biết trọng tâm G. Xác định tọa độ các đỉnh, lập phương trình cạnh còn lại.

Phương pháp:  

B1 (Chung cho 2 cách): Tìm toạ độ điểm A là giao điểm của AB và AC

Suy ra toạ độ điểm M là trung điểm của BC nhờ : 
[image: image110.wmf]AG2GM
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 hoặc 
[image: image111.wmf]3
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Cách 1: 

B2: Tham số hoá toạ độ của 
[image: image112.wmf](
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 theo phương trình AB, AC

B3: Tìm toạ độ của B; C nhờ:         
[image: image113.wmf]BC
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B4: Lập phương trình của BC.


Cách 2: 

B2: Viết phương trình đường thẳng MN qua M và song song với AC với N là trung điểm của AB. Tìm tọa độ điểm N.

B3: Từ 
[image: image114.wmf]AB2AN
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 suy ra tọa độ điểm B. Phương trình cạnh BC qua B và nhận 
[image: image115.wmf]BM
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 làm vectơ chỉ phương. Từ đó tìm tọa độ C.

Ví dụ 1. Tam giác ABC biết phương trình AB: 
[image: image116.wmf]4xy150
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; AC: 
[image: image117.wmf]2x5y30
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 và trọng tâm 
[image: image118.wmf](
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. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, viết phương trình BC.

Bài giải

Toạ độ điểm A là nghiệm của hệ:


[image: image119.wmf](
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Gọi 
[image: image120.wmf](
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 là trung điểm của BC, vì G là trọng tâm tam giác ABC nên: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image122.wmf](
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Gọi N là trung điểm của AB. Phương trình đường thẳng MN // AC có dạng:


[image: image123.wmf]2x5ym0
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. Điểm 
[image: image124.wmf]MMN210m0m12
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.

Phương trình MN là: 
[image: image125.wmf]2x5y120
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Tọa độ điểm N là nghiệm của hệ 
[image: image126.wmf]7
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Ta có 
[image: image127.wmf](
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Đường thẳng BC qua B và nhận 
[image: image128.wmf](
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 làm vectơ chỉ phương có dạng:
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Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ: 
[image: image130.wmf](
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Ví dụ 2. Tam giác ABC biết phương trình AB: 
[image: image131.wmf]xy10
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; AC: 
[image: image132.wmf]xy30
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 và trọng tâm 
[image: image133.wmf](
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. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC

Bài giải

Toạ độ điểm A là nghiệm của hệ:


[image: image134.wmf](
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Gọi 
[image: image135.wmf](
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 là trung điểm của BC, vì G là trọng tâm nên: 


[image: image136.wmf]AG2GM
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image137.wmf](
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Vì B thuộc AB nên toạ độ   
[image: image138.wmf](

)

BB

Bx;y

 với  
[image: image139.wmf]BBBB

xy10y1x

+-=Û=-

 

nên 
[image: image140.wmf](
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. Tương tự 
[image: image141.wmf](
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Mà 
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 là trung điểm của BC nên ta có:
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nên 
[image: image144.wmf](
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Bài tập tương tự: Tam giác ABC biết phương trình AB: 
[image: image145.wmf]2x3y70
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; AC: 
[image: image146.wmf]x9y280

++=

 và trọng tâm 
[image: image147.wmf](
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. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC

Dạng 4: Tam giác ABC biết 1 đỉnh A, phương trình đường cao BH và trung tuyến xuất CK. Xác định tọa độ đỉnh B, C; lập phương trình các cạnh.

Phương pháp:

B1: Lập phương trình cạnh AC đi qua A và vuông góc với BH. 

Từ đó tìm được tọa độ điểm C là giao điểm của AC và trung tuyến CK.

B2: Tham số hoá toạ độ 
[image: image148.wmf](
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 (với K là trung điểm của AB) theo phương trình BH, CK. Tìm toạ độ B nhờ: 
[image: image149.wmf]AB
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B3: Lập phương trình cạnh AB; BC

Ví dụ 1: Xác định tọa độ của các đỉnh A; C của 
[image: image150.wmf]ABC
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 biết 
[image: image151.wmf]B(0;2)
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 và  đường cao 
[image: image152.wmf](AH):x2y10
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;  trung tuyến 
[image: image153.wmf](CM):2xy20.
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Bài giải:

Theo bài ra BC đi qua 
[image: image154.wmf]B(0;2)
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và vuông góc với 
[image: image155.wmf](AH):x2y10
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 nên phương trình cạnh BC là: 
[image: image156.wmf]2xy20
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Suy ra toạ độ C là nghiệm của hệ:
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   vậy 
[image: image158.wmf](
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Giả sử 
[image: image159.wmf](
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ta có: 
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Vì M thuộc trung tuyến CM nên 
[image: image161.wmf]AA
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Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ:

[image: image1.wmf](
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Vậy 
[image: image162.wmf]114

A;

33

æö

--

ç÷

èø

; 
[image: image163.wmf](
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Ví dụ 2.  Xác định tọa độ của các đỉnh B; C của 
[image: image164.wmf]ABC
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 biết 
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 và  đường cao 
[image: image166.wmf](BH):2x3y0
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;  trung tuyến 
[image: image167.wmf](CK):2x3y0.
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Bài giải:

Theo bài ra AC đi qua 
[image: image168.wmf]A(4;1)
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và vuông góc với 
[image: image169.wmf](BH):2x3y0

-=

 nên phương trình cạnh AC là: 
[image: image170.wmf]3x2y100
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Suy ra toạ độ C là nghiệm của hệ:
[image: image171.wmf](

)

321006

6;4

2304

+-==

ìì

ÛÞ-

íí

+==-

îî

xyx

C

xyy


Giả sử 
[image: image172.wmf](
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 ta có: 
[image: image173.wmf]BB
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. Tương tự toạ độ của  
[image: image174.wmf]KK
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Vì  K là trung điểm của AB nên ta có: 
[image: image175.wmf]B
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Bài tập tương tự: Lập phương trình các cạnh của 
[image: image176.wmf]ABC

D

 biết 
[image: image177.wmf]C(3;2)
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 và phương trình đường cao và đường trung tuyến xuất phát từ 1 đỉnh lần lượt là 
[image: image178.wmf]5x2y30
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 và 
[image: image179.wmf]4x3y70
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Dạng 5: Tam giác ABC biết hai cạnh AB, AC và trực tâm H. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, viết phương trình cạnh BC.

Phương pháp: 
B1: Tìm toạ độ điểm A là giao điểm của AB và AC

B2: Tham số hoá toạ độ của B(xB ; yB) theo AB

B3: Tìm toạ độ của B:

Vì H là trực tâm nên 
[image: image180.wmf]HB
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 là vectơ pháp tuyến của AC. Vậy 
[image: image181.wmf]AC
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B4: Phương trình cạnh BC qua B và có 
[image: image182.wmf]HA
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 là véc tơ pháp tuyến.

Ví dụ: Tam giác ABC biết phương trình cạnh AB: 
[image: image183.wmf]5x2y60
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và cạnh AC: 
[image: image184.wmf]4x7y210
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và 
[image: image185.wmf](
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 là trực tâm của tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình cạnh BC.

Bài giải: 

Toạ độ của A là nghiệm của hệ phương trình: 


[image: image186.wmf](
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Vì 
[image: image187.wmf](
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Mặt khác vì H là trực tâm nên 
[image: image188.wmf]HBAC
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 Suy ra 
[image: image189.wmf]HB
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 là vectơ pháp tuyến của AC. Suy ra: 
[image: image190.wmf](

)

B

ACBB

5x6

HB.u07x40x4B4;7

2

+

=Û-=Û=-Þ--

uuuruuur

  

Tương tự, 
[image: image191.wmf]HA
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 là vectơ pháp tuyến của BC. Vậy phương trình cạnh BC là:


[image: image192.wmf](
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Tọa độ đỉnh C là nghiệm của hệ: 
[image: image193.wmf]35

y70

x

35

C;7

2

4x7y210

2

y7

ì

+=

=

ì

ï

æö

ÛÞ-

íí

ç÷

+-=

èø

î

ï

=-

î

 

Bài tập tương tự: Tam giác ABC biết phương trình cạnh AB: 
[image: image194.wmf]3xy10
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 và cạnh AC: 
[image: image195.wmf]x2y30
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và 
[image: image196.wmf](
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 là trực tâm của tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình cạnh BC.

Dạng 6: Tam giác ABC biết đỉnh A, hai đường phân giác trong của góc B và góc C. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình các cạnh của tam giác.
Phương pháp: 

B1: Tìm điểm A1 là điểm đối xứng của A qua đường phân giác trong của góc B. 

Suy ra A1 thuộc đường thẳng BC

B2: Tìm điểm A2 là điểm đối xứng của A qua đường phân giác trong của góc C. 

Suy ra A2 thuộc BC

B3: Lập phương trình đường thẳng BC đi qua 
[image: image197.wmf]12
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B4: Tìm tọa độ của B là giao điểm của BC với đường phân giác trong của góc B

      Tìm tọa độ của C là giao điểm của BC với đường phân giác trong của góc C

Chú ý: Bài toán: Tìm điểm đối xứng M’ của M qua đường thẳng 
[image: image198.wmf]D


Phương pháp: 

B1: Lập phương trình của d qua M và d vuông góc với 
[image: image199.wmf]D


B2: Gọi I là giao điểm của d với 
[image: image200.wmf]D

. Tìm được I

B3: Gọi M’ là điểm đối xứng với M qua 
[image: image201.wmf]D

. Khi đó I là trung điểm của MM’

Vậy tìm được M’ nhờ: 
[image: image202.wmf]MM'
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Ví dụ 1: Cho
[image: image203.wmf]D

: 
[image: image204.wmf]x3y20
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 và 
[image: image205.wmf](
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. Tìm điểm M’ đối xứng với M qua 
[image: image206.wmf]D


Bài giải: 

Gọi d là đường thẳng qua M và vuông góc với 
[image: image207.wmf]D

. Ta có 
[image: image208.wmf]d
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Vậy phương trình tổng quát của d: 
[image: image209.wmf](
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Gọi I là giao điểm của d với 
[image: image210.wmf]D

,  toạ độ của I là nghiệm của hệ:


[image: image211.wmf](
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Giả sử 
[image: image212.wmf](
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 là điểm đối xứng với M qua 
[image: image213.wmf]D

.Ta có:
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Ví dụ 2: Tam giác ABC biết 
[image: image215.wmf](
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 và phương trình hai đường phân giác trong của góc B là 
[image: image216.wmf](
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 và của góc C là 
[image: image217.wmf](
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. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình các cạnh của tam giác.

Bài giải:

Gọi  A1 là điểm đối xứng của A qua 
[image: image218.wmf](
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. Vì AA1 qua  A và vuông góc với 
[image: image219.wmf]B
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 nên AA1  có phương trình: 
[image: image220.wmf](
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.

 Khi đó tọa độ giao điểm I của 
[image: image221.wmf]B
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  và AA1 là nghiệm của hệ:


[image: image222.wmf](
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 và I là trung điểm của A A1 . 

Từ đó suy ra A1(0;3)

Gọi A2 là điểm đối xứng của A qua  
[image: image223.wmf](
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Phương trình đường thẳng  AA2  qua A và vuông góc với dC có dạng:


[image: image224.wmf](
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Khi đó tọa độ giao điểm J của 
[image: image225.wmf]C
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  và AA2 là nghiệm của hệ:


[image: image226.wmf](
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. Toạ độ của 
[image: image227.wmf](
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Khi đó A1và A2 thuộc BC.

Vậy phương trình cạnh BC: (A1A2) là: 
[image: image228.wmf](
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Suy ra toạ độ B là nghiệm của hệ 
[image: image229.wmf](
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toạ độ C là nghiệm của hệ 
[image: image230.wmf](
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Bài tập tương tự: Tam giác ABC biết 
[image: image231.wmf](
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 và phương trình hai đường phân giác trong của góc B là 
[image: image232.wmf](
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 và của góc C là 
[image: image233.wmf](
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. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình các cạnh của tam giác.

Dạng 7: Tam giác ABC biết hai cạnh AB, AC và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Xác định tọa độ các đỉnh và lập phương trình cạnh BC.
Phương pháp: 

B1: Tìm toạ độ điểm A là giao của AB và AC

Gọi M là trung điểm cạnh AB. Vì I là trực tâm nên 
[image: image234.wmf]IMABM
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Tìm toạ độ của B nhờ M là trung điểm của AB

B2: Gọi N là trung điểm của AC. Vì I là trực tâm nên 
[image: image235.wmf]INACN
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Tìm toạ độ của C nhờ N là trung điểm của AC

B3: Lập phương trình cạnh BC

Ví dụ: Tam giác ABC biết phương trình cạnh AB:
[image: image236.wmf]xy10
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; cạnh AC: 
[image: image237.wmf]2xy20
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và 
[image: image238.wmf](
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 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Xác định tọa độ các đỉnh.

Bài giải:       

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 
[image: image239.wmf](
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Gọi 
[image: image240.wmf](
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 là trung điểm của AB. Ta có 


[image: image241.wmf](
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Vì  
[image: image242.wmf]IMAB
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 nên 
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Tương tự 
[image: image244.wmf](
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 trung điểm  của AC 

Ta có: 
[image: image245.wmf](

)

(

)

ACNNN

774

IN.u01x122x30xN;

555

æö

=Û-+-=Û=Þ

ç÷

èø

uuruuur


Mặt khác vì M là trung điểm của AB nên suy ra 
[image: image246.wmf](
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Tương tự  vì N là trung điểm của AC nên suy ra 
[image: image247.wmf]98
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Dạng 8: Tam giác ABC biết A, đường cao BH, đường phân giác trong của góc C. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình các cạnh của tam giác.

Phương pháp:

B1: Lập phương trình cạnh AC vuông góc với BH và đi qua A. 

Suy ra toạ độ điểm C
B2: Tìm điểm đối xứng A’ của A qua đường phân giác trong của góc C. 

Suy ra A’ thuộc BC.

B3: Lập phương trình cạnh BC đi qua 2 điểm C, A’

B4: Tìm toạ độ điểm B là giao điểm của  BH và BC. Lập phương trình cạnh AB. 

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC biết 
[image: image248.wmf](
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, đường cao BH: 
[image: image249.wmf]xy0
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. Đường phân giác trong của góc C nằm trên đường thẳng 
[image: image250.wmf]D

:
[image: image251.wmf]x3y20
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. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình các cạnh của tam giác.

Bài giải:

Theo bài AC vuông góc với BH. Vậy phương trình cạnh AC:  

[image: image323.wmf]A

AA

AA

A

11

x

x2y10

114

3

A;

2xy604

33

x

3

ì

=-

ï

-+=

ì

ï

æö

ÛÞ--

íí

ç÷

-+=

èø

î

ï

=-

ï

î


Toạ độ C là nghiệm hệ:  
[image: image252.wmf](
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Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua đường phân giác 
[image: image253.wmf]D

: 
[image: image254.wmf]x3y20
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Phương trình đường thẳng AA’: 
[image: image255.wmf](
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Ta có trung điểm I của AA’ là giao của AA’ với  
[image: image256.wmf]D

. 

Tọa độ trung điểm I là nghiệm của hệ: 
[image: image257.wmf](
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Vậy 
[image: image258.wmf](
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 nên 
[image: image259.wmf](
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 và A’ thuộc BC. 

Vậy phương trình BC chính là phương trình CA’: 


[image: image260.wmf](
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Suy ra toạ độ B là nghiệm của hệ 
[image: image261.wmf](
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Phương trình cạnh AB:   
[image: image262.wmf]3xy60
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Ví dụ 2. Cho tam giác ABC biết 
[image: image263.wmf](

)

B2;1

-

, đường cao AH: 
[image: image264.wmf]3x4y270

-+=

. Đường phân giác trong của góc C nằm trên đường thẳng 
[image: image265.wmf]D

:
[image: image266.wmf]2xy50
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. Tìm tọa độ đỉnh C và lập phương trình các cạnh BC, AC của tam giác.

Bài giải:

Theo bài BC vuông góc với AH. Vậy phương trình cạnh BC:  


[image: image267.wmf](
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Toạ độ C là nghiệm hệ:  
[image: image268.wmf](
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Gọi K là điểm đối xứng của B qua đường phân giác 
[image: image269.wmf]D

: 
[image: image270.wmf]2xy50
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Phương trình đường thẳng BK: 
[image: image271.wmf](
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Ta có trung điểm I của BK là giao của BK với  
[image: image272.wmf]D
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Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ 
[image: image273.wmf](
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Vậy 
[image: image274.wmf](
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 nên 
[image: image275.wmf](
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và K thuộc AC. Vậy phương trình AC chính là phương trình CK: 
[image: image276.wmf](
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Bài tập tương tự: Lập phương trình các cạnh của tam giác MNP biết 
[image: image277.wmf](
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; đường cao hạ từ M xuống NP có phương trình là: 
[image: image278.wmf]3x4y270
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; đường phân giác trong hạ từ đỉnh P có phương trình là:  
[image: image279.wmf]x2y50
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Dạng 9: Tam giác ABC biết đỉnh A, đường trung tuyến hạ từ đỉnh B, đường phân giác trong của góc C. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình các cạnh của tam giác.

Phương pháp: 
B1: Tìm A’ là điểm đối xứng của A qua đường phân giác trong của góc C.

B2: Tham số hoá toạ độ của 
[image: image280.wmf](
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 theo đường phân giác trong của góc C

Tham số hoá toạ độ của 
[image: image281.wmf](
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 theo đường trung tuyến hạ từ B.

B3: Tìm toạ độ của C nhờ B là trung điểm của AC.

Ví dụ 1. Tam giác ABC biết 
[image: image282.wmf](
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[image: image283.wmf]x3y20
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, đường phân giác trong của góc C có phương trình: 
[image: image284.wmf]D

:  
[image: image285.wmf]x2y10
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. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

Bài giải:

Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua 
[image: image286.wmf]D

: 
[image: image287.wmf]x2y10
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Phương trình đường thẳng AA' là 
[image: image288.wmf](
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Trung điểm I của AA' là nghiệm của hệ: 
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)

2xy120x5

I5;2

x2y10y2

+-==

ìì

ÛÞ

íí

--==

îî

 Ta có 
[image: image290.wmf](
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Giả sử 
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 nên: 
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Tương tự điểm 
[image: image294.wmf](
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thuộc BB1: 
[image: image295.wmf]x3y20
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 nên 
[image: image296.wmf](
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Mà B1 là trung điểm của AC nên: 
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Vậy 
[image: image298.wmf]1
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[image: image299.wmf](
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Phương trình cạnh BC đi qua C và 
[image: image300.wmf]1
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 có dạng: 
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Tọa độ đỉnh B là nghiệm của hệ: 
[image: image302.wmf]17
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Ví dụ 2.  Tam giác ABC biết 
[image: image303.wmf](
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; đường phân giác trong và đường trung tuyến của góc A có phương trình lần lượt là 
[image: image304.wmf]x2y50
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 và  
[image: image305.wmf]4x13y100
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. Tìm tọa độ các đỉnh và lập phương trình các cạnh của tam giác.

Bài giải:

Ta có 
[image: image306.wmf]{
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 nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ:
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Phương trình cạnh AC là: 
[image: image308.wmf](
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Gọi 
[image: image309.wmf](
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 là điểm đối xứng với C qua phân giác AD. Suy ra 
[image: image310.wmf]NAB
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Phương trình đường thẳng CN là: 
[image: image311.wmf]2xy50
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 nên tọa độ điểm I là nghiệm của hệ:
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Vì I là trung điểm của CN nên 
[image: image314.wmf](
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Phương trình cạnh AB qua A và N nên có phương trình là: 


[image: image315.wmf](
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M là trung điểm của BC nên 
[image: image316.wmf]BCB
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[image: image317.wmf](
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 và M thuộc đường trung tuyến nên ta có hệ phương trình:
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Phương trình cạnh BC là: 
[image: image319.wmf](
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Bài tập tương tự: Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết 
[image: image320.wmf](
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; đường trung tuyến  hạ từ A có phương trình là: 
[image: image321.wmf]x2y50
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; đường phân giác trong hạ từ đỉnh A có phương trình là: 
[image: image322.wmf]4x13y100
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2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

Đây là mảng kiến thức đòi hỏi tư duy cao, nên nội dung đề tài được tác giả thực nghiệm sư phạm trong luyện thi đại học và bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả cho thấy:

1) Sau khi giảng dạy chuyên đề này học sinh nắm sâu hơn về kiến thức về lập phương trình đường thẳng trong tam giác nói riêng và trong phần phương pháp tọa độ trong mặt phẳng nói chung…

2) Cách phân dạng bài tập giúp học sinh dể hiểu, định hướng vấn đề, giải quyết vấn đề một cách lôgic hơn. Học sinh vận dụng làm tốt một số đề thi đại học, cao đẳng và đề thi học sinh giỏi các năm gần đây.

      Các bài toán về phương trình đường thẳng và các dạng toán có liên quan là loại bài toán khó, đòi hỏi tư duy cao. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần phải phân dạng bài tập một cách có hệ thống và trình bày rõ ràng. 

      Để kiểm nghiệm SKKN này tôi đã tổ chức cho các em học sinh lớp 10A1, 10A2 kiểm tra 45 phút với nội dung là các bài toán viết phương trình các đường thẳng thuộc dạng có trong SKKN. Kết quả là đa số các em đã nắm vững được phương pháp giải các dạng bài tập trên và nhiều em có lời giải chính xác, điểm tối  đa với 10A1 .Với lớp 12C1 ôn lại kiến thức lớp 10 và giúp các em nhận thức được đây là một trong những phần kiến thức quan trọng khi thi THPT quốc gia xét tuyển đại học, các em thực hiện tương đối tốt và hoàn chỉnh lời giải của bài toán. Các em có thêm hứng thú và tự tin vào bản thân  khi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
Đồng thời nội dung sáng kiến này được các đồng nghiệp trong tổ đánh giá cao về chất lượng chuyên môn và được chọn là tài liệu cho chuyên đề hình giải tích phẳng trong ôn học sinh giỏi và luyện thi đại học.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
· Kết luận.


Để tiết học thành công và học sinh biết vận dụng kiến thức vào giải toán giáo viên cần soạn bài chu đáo, có hệ thống câu hỏi dẫn dắt học sinh xây dựng bài. Các câu hỏi khó có thể chẻ nhỏ để học sinh yếu nhận biết kiến thức.Cần quan tâm tới tất cả các đối tượng học sinh trong lớp. Sau mỗi phần lý thuyết giáo viên cần có ví dụ minh hoạ cho học sinh và củng cố lại phương pháp từng dạng bài. Với các phương pháp cụ thể mà tôi nêu ra trong SKKN đã giúp các em phân loại được bài tập, nắm khá vững phương pháp làm và trình bầy bài, giúp các em tự tin hơn trong học tập cũng như khi đi thi. Mong muốn lớn nhất của tôi khi thực hiện SKKN này là học hỏi, đồng thời giúp các em học sinh bớt đi sự khó khăn khi gặp các bài toán tìm tọa độ đỉnh và viết phương trình các cạnh trong tam giác, đồng thời ôn luyện lại cho học sinh về mối quan hệ của đường thẳng, từ đó các em say mê học toán .


Qua cách phân loại và hình thành phương pháp giải đã trình bày trong sáng kiến tôi thấy học sinh chủ động trong kiến thức, nắm bài chắc hơn. Học sinh yêu môn toán và thích học toán hình hơn.


Giáo viên trong nhà trường nắm chắc và nghiên cứu sâu một chuyên đề cụ thể. Có thêm kinh nghiệm trong giảng dạy bộ môn.

Từ việc phân dạng và gắn với phương pháp giải tôi thấy học sinh nắm chắc kiến thức,không lúng túng trong giải bài tập. Học sinh phát huy được tính tự lực, phát triển khả năng sáng tạo của các em. Qua đó các em hiểu rõ bản chất kiến thức phần bài tập tìm toạ độ đỉnh và viết phương trình đường thẳng trong mặt phẳng. Giáo viên thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để giúp các em điều chỉnh và có điểm cao trong các kỳ thi.
· Kiến nghị.

Với sở: Phổ biến rộng rãi các SKKN có giải để các giáo viên trong tỉnh tham 

khảo và học tập.
Với trường: Tổ chức các lớp ôn tập theo chuyên đề, ôn luyện, kiểm tra, đánh giá việc ôn tập của học sinh. 

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do thời gian và trình độ năng lực của bản thân còn hạn chế, nguồn tài liệu tham khảo cũng chưa nhiều. Chính vì vậy SKKN chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự động viên, chia sẻ của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp để tôi có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện để cho SKKN này được hoàn chỉnh hơn cũng như trong quá trình giảng dạy của bản thân.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
HIỆU TRƯỞNG

Trần Hữu Hải
	Thanh Hóa, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Lê Đức Quang


Tài liệu tham khảo
Dùng các tài liệu, sách tham khảo sau:

- Sách giáo khoa, sách giáo viên Hình học lớp 10 - Chương trình cơ bản

- Sách bài tập Hình học lớp 10 - Chương trình cơ bản
- Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán 

- Đề thi đại học các năm từ 2009 - 2015
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